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	Số: 253/QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định: Số 2544/QĐ-BCT ngày 28/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; số 67/QĐ-BCT ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Quyết định: Số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi; số 44/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 330/TTr-SCT ngày 20/02/2023 và Tờ trình số 349/TTr-SCT ngày 22/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ tại Phụ lục I.

2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm đăng tải công khai đầy đủ Danh mục, nội dung của từng TTHC trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở, niêm yết công khai tại cơ quan; trực tiếp thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật; gửi nội dung cụ thể của TTHC được công bố đến Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, kiểm soát nội dung thực hiện.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC và đăng tải công khai dữ liệu nội dung cụ thể của TTHC được công bố lên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã công bố tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ theo Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, TTHC(htd).
	CHỦ TỊCH




Đặng Văn Minh


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân và trụ sở chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính là tỉnh Quảng Ngãi.
	Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.quangngai.gov.vn/; https://dichvucong.gov.vn.
	Phí thẩm định: 1.200.000 đồng
	- Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
	
	Phí thẩm định: 600.000 đồng
	

	3
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân và trụ sở chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính là tỉnh Quảng Ngãi.
	
	Phí thẩm định: 600.000 đồng
	


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã số TTHC
	Cách thức thực hiện
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi
	Ghi chú

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	2.001547.000.00.00.H48
	Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.quangngai.gov.vn; https://dichvucong.gov.vn.
	Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	Sửa đổi: Địa phương cấp giấy chứng nhận (Nay Sở Công Thương nơi tổ chức cá nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận); thành phần hồ sơ; trình tự, thủ tục thẩm định; thời hạn giải quyết TTHC.

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	2.001175.000.00.00.H48
	
	
	Sửa đổi: Địa phương cấp giấy chứng nhận (Nay Sở Công Thương nơi tổ chức cá nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận); trình tự, thủ tục cấp lại.

	3
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	2.001172.000.00.00.H48
	
	
	Sửa đổi: Địa phương cấp giấy chứng nhận (Nay Sở Công Thương nơi tổ chức cá nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận); thành phần hồ sơ; trình tự, thủ tục thẩm định; thời hạn giải quyết TTHC.

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	1.002758.000.00.00.H48
	
	
	Sửa đổi: Địa phương cấp giấy chứng nhận (Nay Sở Công Thương nơi tổ chức cá nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận); thành phần hồ sơ; trình tự, thủ tục thẩm định; thời hạn giải quyết TTHC.

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	2.001161.000.00.00.H48
	
	
	Sửa đổi: Địa phương cấp giấy chứng nhận (Nay Sở Công Thương nơi tổ chức cá nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận); trình tự, thủ tục cấp lại.

	6
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	2.000652.000.00.00.H48
	
	
	Sửa đổi: Địa phương cấp giấy chứng nhận (Nay Sở Công Thương nơi tổ chức cá nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận); thành phần hồ sơ; trình tự, thủ tục thẩm định; thời hạn giải quyết TTHC.


III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN
	STT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQLPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	1
	2.000543.000.00.00.H48
	Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
	Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

	2
	2.000526.000.00.00.H48
	Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
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+ S& Cong Thuong, viét tit 1a: “SCT”.
+ Phong K§¥ thuat an toan — M&i truong, viét tat 13: “Phong KTATMT







I. Danh muc thii tuc hianh chinh méi ban hanh trong linh vire héa chit

1. Cap giay chieng nhdn di diéu kién san xuat va kinh doanh héa chat san xuat, kinh doanh co diéu kién trong linh vuc

cong nghiép

* Tdng thoi gian giai quyét:

+ 12 ngay lam viéc k& tir ngdy nhan dii hd so hop 18 dbi véi trudng hop co s& san xudt, kinh doanh héa chét ciia tb chirc, ca
nhén va try s& chinh dat tai tinh Quang Ngai.

~ + 15 ngay lam viée k& tir ngdy nhan du hd so hop 18 déi véi trudmg hop td chirc, ¢4 nhén ¢ co s& san xuét, kinh doanh héa
chat tai dia phuong khac véi noi dét tru sé chinh 1a tinh Quang Ngéi.

So d0 cac bwde

Noi dung cong viéc

Thaoi gian thye hién

xir 1y ho so

- Trén phiu kiém soat qué trinh
giai quyét ho so (Mau so6 04)

k Don vi/nguoi thgrc_hu;n Két qué thwe hién
thuc hién
- Hudng dan, kiém tra, tiép nhén
hoso o 7 - Mfu s 01
Bl: Nop hd so |- NP@p ghr liéu thoéng tin ho so vao To’ Chl.IC, cé flhan, cong Trong gior hanh chinh | - MAu sé 04
Phan mém chure tai Trung tdm .
- Quét scan, s6 héa va luu trit hd -Ho so
so dién tur
A o ~ - Mu s6 01
B2: Chuyén hd | Chuyén hd so (gidy, dién tir) v& | 008 chuc tal Trung tam o <
) - " 1 ban giao HS giay cho Buu 0,5 ngay lam viéc - Mau so 04
SO SCT xu ly . 2
di¢n chuyén ‘ - Hb so
_ Lanh dao SCT phén cOng cho -Hb so
. an cé Lanh dao Phong KTATMT xur 1y: 5 2
B3: Phin cong ‘ 8 Y | Lanh dao SCT 0,5 ngdy lam viée | - MAu sé 04








- Trén phan mém

Lanh dao Phong KTATMT phan | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc - Hb so

cong cho chuyén vién x1 ly - M3u s 04
B4: Thuc hién | - Trudng hop co sé san xudt, kinh | Chuyén vién Phong | - 07 ngay lam viéc ddi | - HO so
xit 1y, thAm |doanh héa chét cia td chtc, cd | KTATMT v6i truong hop co s& | _ vy ban, bién ban cb
dinh nhin va tru s& chinh dat tai tinh san xuat, kinh, doanh | jian quan (néu c6)

Quang Ngdi: Chuyén vién Phong héa chat ctia t6 chir, 5 z

KTATMT xem xét, thim dinh ho c4 nhan va try s& chinh | - Mau s6 07

so, tham muu x{ 1y theo quy dinh dat tai tinh Quang |- Mau so 08

hién hanh _ Ngdi

- Trudng hop 6 chiic, ca nhan cé - 10 ngay lam viéc dbi

co so san xuét, kinh doanh héa v6i truong hop td

chét tai dia phuong khac véi noi chirc, c4 nhén cb co s&

dit tru sé chinh 13 tinh Quang san xuét, kinh doanh

Ngai thi SCT Quang Ngii co trach héa chit tai dia

nhiém giri ban sao hd so d& nghi phuong khac véi noi

cip Gidy chimg nhan cta t§ chuc, dat tru s& chinh 13 tinh

c4 nhan dé 14y ¥ kién cua SCT dia Quang Ngai

phuong noi t6 chirc, ci nhan dat

co s& san xuit, kinh doanh héa

| chat. Sau khi tiép nhan ¥ kién

bang vin ban, Chuyén vién Phong

KTATMT xem xét, thim dinh ho

so, tham muu x 1y theo quy dinh

hién hanh

T4 chirc kiém tra didu kién thuc té Chuyén vién Phong 01 ngay lam viéc
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KTATMT

B5: Tham muwu
Lanh dao Sé&
phé duyét

Lanh dao Phong KTATMT xem
xét, tham muu ban hanh gidy
ching nhan va chuyén trinh Linh
dao S¢

Lanh dao Phong KTATMT

01 ngay lam viéc

Lanh dao SCT xerh xét, cﬁp Giéy
chimg nhan

Lanh dao SCT

01 ngay lam viéc

- Giy chimg nhan

- Vian ban c6 lién quan
(néu co)

B6: Phat hanh
va chuyén két
qui cho Trung
tam

- Vin thu vao s6 vin ban, déng
dau, Iuu ho so
- Chuyén két qua cho cong chiic
tai Trung tdm

Van thu S6

0,5 ngay lam viéc

- Gidy chimg nhan

- Vén ban c6 lién quan
(néu co)

B7: Tri két qua

- Tra két qua cho t chirc, ca nhan
- Ky x4c nhan viéc nhan két qua
trén Mau s6 04

- Moi to churc, cd nhén danh gia
murc d6 hai 10ng

- Két thic hé so trén phan mém
Mot ctra dién tr

T6 chuc, cd nhan, cong
chuc tai Trung tam

Trong gio hanh chinh

- Thu lai MAu gidy sb
01

- Thu gidy 1ty quyén
(néu co)

2. Cap lai Gidy chirng nhan du diéu kién san xuat va kinh doanh hoa chat san xuat, kinh doanh co diéu kién trong linh

vire cong nghiép

Tbng thoi gian giai quyét: 05 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhén du hd so hop 16

k r 14
So do cac bude
thwe hién

Noi dung cong viée

Don vi/nguoi thiyre hién

Thoi gian thye hién

Két qua thue hién








- Huéng dan, kiém tra, tiép nhan
ho so

- Mau s6 01
B1: Nop hdso |- N;hap glu liéu thong tin ho so vao TO, Chl.lc’ cd Phan, cong Trong gi® banh chinh | - MAu s6 04
: Phan mém chirc tat Trung tam .
- Quét scan, s hoéa va luu trir hd - Ho so
so dién ta
Cong chuc tai Trung tdm - Mausé 01
B2: Chuyén hé | Chuyén ho so (gidy, dién tr) vé b?‘m giao HS gidy cho Buu NPT Xz
SO SCT xit Iy dién chuyén 0,5 ngay lam viéc | - M‘au so 04
- Ho so
Lanh dao SCT phan cong cho .
Lanh dao Phong KTATMT x1r 1y: - Ho so
- Trén ghiéu kiém soat qua trinh | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc - Miu s6 04
giai quyét ho so (Mau so 04)
B3: Phan cong R s
xit 1§ hd so - Trén phan mém
Lanh dao Phong KTATMT phén | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc - Hb so
cdng cho chuyén vién xu 1y - MBu sb 04
B4: Thyc hién | Chuyén vién Phong KTATMT | Chuyén vién Phong 02 ngay lam viéc - Hd so
xtt ly, tham |kiém tra, tham muu x 1y, thdm | KTATMT - Vin ban c6 lis
dinh dinh ho so theo quy dinh hién afl Oail ¢0 Hth quan

hanh

(néu co)
- Mau so 07
- MAu s6 08








BS: Tham muu
Lanh dao Sé&
phé duyét

Lanh dao Phong KTATMT xem
xét, tham muu ban hanh gidy
chimg nhin va chuyén trinh Linh
dao So

Lanh dao Phong KTATMT

0,5 ngay lam viéc

Lanh dao SCT xem xét, cép Giéy
chirg nhéan

Lanh dao SCT

0,5 ngay lam viéc

- Giay ching nhan
- Van ban c6 lién quan
(néu co)

B6: Phat hanh
va chuyén két
qua cho Trung
tam

- Vin thu vio sb vin ban, dong
dau, luu ho so
- Chuyén két quéa cho coéng chirc
tal Trung tdm

Van thu S&

0,5 ngay lam viéc

- Giay ching nhan
- Van ban c6 lién quan
(néu cd)

B7: Tra két qua

- Tra két qua cho t6 chirc, ca nhan
- Ky xac nhan viéc nhan ket qua
trén Mau s6 04

- Moi1 t6 chire, ca nhan danh gia
muc d6 hai long

- Két thiic ho so trén phan mém
MGt cira dién tir

To chic, c4 nhan, cong
chtre tai Trung tam

Trong gi¢ hanh chinh

- Thu lai Miu gidy sb
01

- Thu gidy ty quyén
(n€u o)

3. Cip diéu chinh Gidy chirng nhin dit diéu kign sin xudt va kinh doanh héa chit sin xudt, kinh doanh cé diéu kién trong
linh vwe cong nghiép

* Tong thoi gian giai quyét:

+ 12 ngay lam vic¢e k& tir ngay nhdn du ho so hop 1¢ doi vai truong hgp co s san xuat, kinh doanh hoa chat cia t6 chirc, cé
nhan va tru s& chinh dat tai tinh Quang Ngai. ‘

+ 15 ngay lam vi¢c ké tir ngay nhan du ho so hop 1¢ doi vai truong hop to chire, ¢a nhin ¢6 co s san xuat, kinh doanh héa
chit tai dia phuong khac véi noi dat try so chinh 1a tinh Quang Ngai.








So do cac bwoe
thuc hién

No¢i dung cong viéc

Pon vi/ngwoi thue hién

Thei gian thue hién

Két qua thuc hién

- Huéng din, kiém tra, tiép nhan
ho so

- Méu s6 01
B1: Nop héso || N;hap é:hr li¢u thong tin hé so vao TO, Chl.IC’ ca n han, - cong Trong gi® hanh chinh | - Mau s6 04
: Phan mém chuc tai Trung tam )
- Quét scan, s6 hoa va luu trir hd - Ho so
so dién tu
A . . A -Mau s6 01
B2: Chuyén hd | Chuyén hd so (gidy, dién t) va | SOne chic tai Trung tam o s 2
. 1 ban giao HS giay cho Buu 0,5 ngay lam viéc - Mau so 04
SO’ SCT xtr 1y oA 2
dién chuyén _Hb so
Lanh dao SCT phan coéng cho .
Lanh dao Phong KTATMT xur 1y: - Ho so
- Trén phiép kiém soat qua trinh | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc - Méu s6 04
giai quyét ho so (Mau so 04)
B3: Phan cong . v s
xit 1y hd so - Trén phan mém
Lanh dao Phong KTATMT phan | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc - H6 so
cong cho chuyén vién x1t 1y - Mau sb 04
B4: Thuc hién | - Truong hop co so san xuit, kinh | Chuyén vién Phong | - 07 ngay lam viéc ddi | - HS so
xit 1y, thim |doanh hdéa chit cta to chirc, ca | KTATMT v6i trudng hop co SO | ik 1a ria i .
dinh nhan va try s¢ chinh dat tai tinh san xuit, kinh doanh | . an ban, bién ban c6

Quang Ngai: Chuyén vién Phong

héa chat cda to chiec,

lién quan (néu co)








KTATMT xem xét, tham dinh ho c4 nhan va try s& chinh | - Mau s6 07
so, tham muu xtr ly theo quy dinh dat tai tinh Quang| Mau 6 08
hién hanh Ngai
- Trudng hop td chic, ¢4 nhan ¢ - 10 ngay lam viéc dbi
co s& san xudt, kinh doanh héa v6i  truong hop td
chét tai dia phuong khéac véi noi churc, ca nhan ¢b co s&
dat tru s& chinh 14 tinh Quang san xuét, kinh doanh
Ngii thi SCT Quang Ngii c6 trach héa chit tai dia
nhiém giri ban sao hd so d& nghj phuong khic véi noi
cép Gidy chirg nhan cia to chirc dat tru s& chinh la tinh
ca nhan dé 13y y kién cua SCT dia Quang Ngii
phuong noi t6 chirc, c4 nhan dit
co s& san xuét, kinh doanh héa
chit. Sau khi tiép nhén y kién
bing vin ban, Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thim dinh ho
so, tham muu x1 1y theo quy dinh
hién hanh
T4 chirc kiém tra didu kién thyc té Chuyén vién Phong 01 ngay lam viéc
KTATMT
B5: Tham muu | Linh dao Phong KTATMT xem | Lanh dao Phong KTATMT 01 ngay lam viéc
Lianh dao Sé&|xét, tham muu ban hanh gidy - Gidy chimg nhén

phé duyét

ching nhan va chuyén trinh Lanh
dao So

Lianh dao SC'T xem xét, cap Giay
chirng nhin

B6: Phit hanh

[L.anh dao SCT

- Van thu vao so van ban, dong

01 ngay lam viéc

Van thu S¢

- Van ban cd lién quan
(néu cb)

0,5 ngay lam viéc

- Gidy chirng nhan








va chuyén két
qua cho Trung
tam

dau, luu ho so

- Chuyén két qua cho cong chtc
tai Trung tam

- Vian ban cé 1lién quan
(néu co)

B7: Tra két qua

- Tra ket qua cho to0 chic, ca nhan
- Ky xac nhan viéc nhan két qua
trén Mau s6 04

- Moi to chuc, ca nhan danh gia
muc do hai long

- Két thuc ho so trén phan mém
Mot ctra dién tir

To chlic, ca nhin, cOng
chuc tai Trung tAm

Trong gid hanh chinh

- Thu lai MAu gidy sé
01

- Thu gidy ty quyén
(néu cd)

II. Danh muc thii tuc hanh chinh sira d6i, b6 sung trong linh vue héa chit

I\’ lI( r A kd './“ * A . I{ r /{ A /{ * r .I‘ * A -~ o) * A
1. Cap Giay chieng nhan di diéu kién san xuat héa chat san xuat, kinh doanh cé diéu kién trong linh vuc cong nghiép

* Tong thoi gian giai quyét:

+ 12 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 18 dbi véi trudng hop co sé san xudt, kinh doanh héa chit cua td chic, ca
nhén va tru s& chinh dét tai tinh Quang Ngai.
+ 15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du hd so hop 18 ddi véi trudng hop td chitc, c4 nhén c6 co s& san xuét, kinh doanh héa -
chat tai dia phuong khac véi noi dit tru s& chinh 1a tinh Quang Ngii.

So do cac buéde

Phan mém

k Noi dung cong viéc Don vi/nguwoi thye hién Thoi gian thuc hién Két qué thyc hién
thuc hién : :
- Huong dan, kiém tra, tiép nhan - M3u sé 01
1 h6 SO A 4 4 A n N B
B1: Nop hd so . |To chic, ca nhan, cong| .0 o0 hanh chinh | - MAu sb 04
- Nhép dit lidu thong tin hd so vao | chic tat Trung tam -
- Ho so








- Quét scan, s0 hoa va luu trir ho
so dién tir

s , . | Cone chic tai 5 - Miu s6 01
B2: Chuyén hd | Chuyén hd so (gidy, dien ) vé | COng chuc tal Trung tam o .
T ban giao HS gidy cho Buu 0,5 ngay lam viéc - Mau s6 04
SO SCT xu ly dien chuvd 5
1en chuyen - Hd so
Lanh dao SCT phan cdng cho ‘
Lanh dao Phong KTATMT xu ly: - HO so
- Trén phiéu kiém soét qua trinh | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc | - MAu s6 04
gidi quyét ho so (Mau s6 04)
B3: Phan cong R L x
xit Iy hd so - Trén phan mém
Lanh dao Phong KTATMT phan | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc - Ho so
cOng cho chuyén vién xur ly _ Mau s 04
B4: Thuyc hién | - Truong hop co s¢ san xuét, kinh Chuyén vién Phong | - 07 ngay lam viéc dbi | - Hd so
xit 1y, thim | doanh héa chét cia to chirc, ca | KTATMT vOi trudng hop €O SO | = pan bisn ban o
dinh nhan va try s& chinh dat tai tinh san xuit, kinh doanh ||, . af, JIE0 ban €0

Quang Ngai: Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thdm dinh hd
so, tham muu x1¥ 1y theo quy dinh
hién hanh

- Trudmg hop 16 chire, ¢ nhan ¢o
co s san xudt, kinh doanh hoéa
chit tai dia phuong khac véi noi
dat tru s& chinh 13 tinh Quang
Ngai thi SCT Quang Ngai c6 trach

héa chit cua td chic,
cd nhan va tru s& chinh
dat tai tinh Quéng
Ngai

- 10 ngay lam viéc dbi
v6i truong hop td
chirc, ca nhan cb co s&
san xudt, kinh doanh
héa chit tai dia

lién quan (néu co)
- Mau s6 07
- Mau 56 08
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nl}iém gt’ri ban sao hod so d?a nghi
cap Gidy ching nhén cia to chuc
ca nhan dé lay y kién ctia SCT dia

phuong noi t6 chitc, c4 nhan dit _

co s& san xuét, kinh doanh hoda
chit. Sau khi tiép nhan ¥ kién
bang vin ban, Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thdm dinh ho
so, tham muu x 1y theo quy dinh
hién hanh

phuong khac véi noi
dat tru s& chinh 1a tinh
Quang Ngai

qua cho Trung
tam

- Chuyén két qua cho cong chic

tai Trung tAm

0,5 ngay lam viéc

T chirc kiém tra diéu kién thuc & | Chuyén  vién  Phong| 01 ngdy lam viée
KTATMT

B5: Tham muu | Linh dao Phong KTATMT xem | Lénh dao Phong KTATMT | 01 ngaylamviée | Gigy chimg nhin
Lanh dao S&|x¢t, tham muu ban hanh gidy o
phéduyét | chimg nhén va chuyén trinh Linh - Vén ban ¢6 lién quan

dao S (néu co)

Lanh dao SCT xem xét, cip Gidy | Lanh dao SCT 01 ngay lam viéc

ching nhéan
Bﬁi Phit hanh|. van thu vao s& vin ban, déng - Gidy chig nhén
va chuyén ket | diu, luu hé so Vin thu S&

- Van ban c6 lién quan
(néu co)

B7: Tra két qua

- Tra két qua cho t6 chirc, ca nhan

- Ky xé4c nhén viéc nhdn két qua
trén Mau so6 04

T6 chtc, ca4 nhadn, cOng
chuc tai Trung tdm

Trong gid hanh chinh

- Thu lai MAu gidy s
01

- Thu gidy Uy quyén
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- Moi to chirc, ca nhan danh gia
muc do hai 10ng
- Két thuc ho so trén phan mém
Mot ctra dién tir

(néu co)

2. Cap lai Gidy chirng nhan di diéu kién sdn xuat hoa chat sin xuat, kinh doanh coé diéu kién trong linh viwc cong nghiép

Téng thoi gian giai quyét: 05 ngay 1am viée ké tir ngly nhan di hd so hop 18

So do cac buoce

No6i dung cong viéc

Don vi/ngwoi thwe hién

Thoi gian thue hién

thure hién Keét qua thyc hién
- Huéng dan, kiém tra, tiép nhén
hoso o q - Mu 56 01
B1: Nop hdso | . N;hz'lp Elu liéu thong tin ho sovao To’ Chl.m’ ca Phan, cong Trong git hanh chinh | - MAu sb 04
: Phan mém chure tai Trung tdm .
- Quét scan, sé héa va luu trit hd - Ho so
so dién to
A . . A - MAu s6 01
B2: Chuyén hd | Chuyén hd so (gidy, dién tx) va | SOn8 chuc tai Trung tam e 5
) 1 ban giao HS gidy cho Buu 0,5 ngay lam viéc - Mau s6 04
SO’ SCT xu ly dién chuvd \
ién chuyén - Hb so
Lanh dao SCT phin cbdng cho
Lanh dao Phong KTATMT xur ly: - Ho so
B3: Phin cong| Trén phiéu kiém so4t qué trinh | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc - MAu s6 04

EIR AR -
xir ly ho so

giai quyét ho so (MAu sb 04)

- Trén phan mém
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Lanh dao Phong KTATMT phan | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc -Hb so
cdng cho chuyén vién x 1y - MBu s 04
B4: Thyc hién | Chuyén vién Phong KTATMT | Chuyén vién Phong 02 ngay lam viéc - Hb so
xtt ly, tham |kiém tra, tham muu xor ly, tham | KTATMT - Van ban ¢6 lién quan
dinh dinh ho so theo quy dinh hién (néu co)
hanh . g
- Mau so 07
- Méu s6 08
BS: Tham muu | Lanh dao Phong KTATMT xem | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc - Gidy chiing nhan
Linh dao S&|xét, tham muu ban hanh giay S
phé duyét chimg nhdn va chuyén trinh Lanh - Yan ’ban c6 lién quan
dao S¢& (néu co)
Lanh dao SCT xem xét, cip Gidy | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc
ching nhén
B6: Phat hanh | . Vin thu vao s6 van ban, déng - Gidy chimg nhan
va chuyén ket | diu, luu hd so Vin thu S&

qua cho Trung
tam

- Chuyén két qua cho cong chirc
tai Trung tam

0,5 ngay lam viéc

- Van ban cé lién quan
(néu cd)

B7: Tra két qua

- Tra két qua cho t6 chic, ca nhan
- Ky xac nhan viéc nhan két qua
trén Mau s6 04

- Moi to chuc, cd nhdn danh gia
muc dd hai 1ong

T6 chtc, cd nhén, cong
chuc tai Trung tdm

Trong gid hanh chinh

- Thu lai Mu gidy sb
01

- Thu gidy uy quyén
(néu co)
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- Két thic hd so trén phan mém
Mot cura dién tir

3. Cap diéu chinh Giay chirng nhan di diéu kién san xuat hoa chat san xuat, kinh doanh co diéu kién trong linh vuwc cong

nghiép

* Tong thoi gian giai quyét:

+ 12 ngay 1am viéc k& tir ngay nhan di hd so hop 18 dbi véi trudng hop co s& san xuét, kinh doanh héa chét ciia té chirc, ca
nhén va tru sé chinh dat tai tinh Quang Ngai.

+ 15 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan da hd so hop 1& déi véi trudng hop t6 chire, ¢4 nhan 6 co s& san xudt, kinh doanh héa
chat tai dia phuong khéc véi noi dét tru s& chinh 1a tinh Quang Ngai.

So dﬁ cac bude
thue hién

No6i dung céng viée

Don vi/nguwoi thue hién

Thoi gian thue hién

 Két qua thuc hién

- Huéng dan, kiém tra, ti€p nhan
ho so

- Trén phi€u kiém soét qua trinh

- M3u s6 01
B1: Nop ho so | . N}I_lap glu li¢u thong tin hd so'vao TO, Chl.m’ ca ?h an, cong Trong gid hanh chinh | - MAu s6 04
Phan mém chuc tai Trung tdm .
- Quét scan, s6 héa va luu trit hd -Hoso
so dién tir
. Cong chuac tai Trung tdm - M3usé 01
B2: Chuyén hd | Chuyén hd so (gidy, dién ti) vé | ban giao HS gidy cho Buu s e x
o SCT xir Iy dién chuyén 0,5 ngay lam viéc - M‘au s6 04
- Ho so
. o " Lanh dao SCT phan cbéng cho _H3 so
B3: Phan cong |5 1 4a0 Phong KTATMT xit 1¥: | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc 57
xit 1y ho so - Mau so6 04
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| giai quyét ho so (MAu sb 04)

- Trén phan mém

Lanh dao Phong KTATMT phan | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc -Hb so

cdng cho chuyén vién xir ly - Mau sé 04
B4: Thue hién | - Truong hop co s¢ san xuét, kinh Chuyén vién Phong | - 07 ngay 1am viéc dbi | - Hb so
xit 1y, thidm |doanh héa chat cta to chirc, ca | KTATMT VGl truong hop co s¢ | Vin ban. biéa ban cé
dinh nhin va tru s& chinh dit tai tinh san xuat, kinh doanh lién quan (nbu c6)

Quang Ngai: Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thim dinh ho
so, tham muu x 1y theo quy dinh
hién hanh

- Trudng hop b chiic, c4 nhén c6
co s& san xuit, kinh doanh héa
chit tai dia phuong khac véi noi
dat tru s& chinh la tinh Quang
Ngai thi SCT Quang Ngii cd trach
nhiém giri ban sao hd so d& nghi
cép Gidy ching nhan cia t6 chirc
ca nhan dé 14y ¥ kién cta SCT dia
phuong noi t chirc, ca nhin dt
co s& san xuit, kinh doanh hda
chit. Sau khi tiép nhan ¥ kién
bing vin ban, Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thdm dinh hd
so, tham muu x1r 1y theo quy dinh
hién hanh

héa chit cua td chirc,
ca nhin va tru s& chinh
dat tai tinh Quang
Ngai

- 10 ngay lam viéc dbi
véi truong hop td
chirc, ca nhan c6 co s&
san xuét, kinh doanh
héa chit tai dia
phuong khac véi noi
dat tru s& chinh 13 tinh
Quang Ngai

- MAu sb 07
- MAu s 08
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T4 chirc kiém tra didu kién thyc té Chuyén vién Phong 01 ngay lam viéc
KTATMT

BS: Tham muwu | Lanh dao Phong KTATMT xem | Lanh dao Phong KTATMT 01 ngay lam viéc - Gidy ching
Lanh dao S¢ | xét, tham muu ban hanh gidy nhan
phé duyét ching nhén va chuyén trinh Lanh ' )

dao S& : - Van ban c6 lién quan

(néu co)

Lanh dao SCT xem xét, cAp Gidy | Lanh dao SCT 01 ngay lam viéc

chirng nhén
B6: Phat hanh , - Gidy chimg
va chuyén Kkét | - Van thu vao s6 vén ban, dong ’ nhan
quﬁ cho Trung dau, luu ho so Van thu So o

tam

- Chuyén két qua cho céng chuc
tai Trung tdm

0,5 ngay lam viéc

- Vén ban c6 lién quan
(néu co)

B7: Tra két qua

- Tra két qua cho t6 chic, ca nhan
- Ky x4c nhén viéc nhan két qua
trén Mau s6 04

- Moi t6 chirc, ca nhan danh gia
muc do hai long

- Két thic ho so trén phan mém
Mot ctra dién tir

Td chiuc, c4 nhan, cong

chirc tai Trung tam

Trong gid hanh chinh

- Thu lai MAu gidy sb
01 ,
- Thu gidy Gy quyén
(néu co)

A « £ - P g > _pe A on . , Py > A o r .pe A en -~ n en
4. Cap Giay chitng nhin dit diéu kién kinh doanh héa chat san xuat, kinh doanh cé diéu kién trong linh vuc cong nghiép

- * Téng thoi gian giai quyét:
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+ 12 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan da hd so hop 18 dbi véi truong hop co sé san xuét, kinh doanh hda chit cia tb chirc, ca
nhén va tru s& chinh dét tai tinh Quang Ngii.

+ 15 ngay 1am viéc ké tir ngy nhan du hd so hop 18 dbi véi trudng hop & chirc, ca nhan c6 co s& san xudt, kinh doanh hoéa
chat tai dia phuong khac véi noi dat tru s& chinh 1a tinh Quang Ngéi.

A r r
So do cac bude

NOi dung cong viée

Pon vi/ngwoi thue hién

Thoi gian thuce hién

cdng cho chuyén vién x1r 1y

thue hi¢n Ket qua thuc hién
- Huéng dan, kiém tra, tiép nhén
hoso o 7 - Mu s 01
Bl:Nop hdso | N‘Ahap glu liéu théng tin ho so vao To’ chl_rc, ca flhan, cong Trong giv hanh chinh | - Méu s6 04
: Phan mém chure tai Trung tam .
- Quét scan, s héa va luu trit hd -Hoso
so dién tir :
Cong chic tai Trung tdm - M3u sd 01
B2: Chuyén hé | Chuyén hd so (gidy, dién tir) vé b?ln giao HS gidy cho Buu s as o en Xz
S0 SCT xtr Iy dién chuyén 0,5 ngay lam viéc - M‘au s6 04
- HO so
Lanh dao SCT phan cdng cho .
Lanh dao Phong KTATMT xtr 1y: - HO so
- Trén théy kiém soat qua trinh | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc - MAu s6 04
B3: Phin cong | gidi quyét ho so (Mau s6 04) :
xir Iy ho so - Trén phan mém
Lanh dao Phong KTATMT phén | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc - Hb so

- MAu s6 04
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B4: Thuc hién
xiw ly, tham
dinh

- Trudng hop co s& san xudt, kinh
doanh héa chét cta td chirc, ca
nhan va tru s& chinh dit tai tinh
Quang Ngdi: Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thdm dinh hd
so, tham muu xtr ly theo quy dinh
hién hanh

- Trudng hop td chirc, c4 nhan cé
co s& san xuét, kinh doanh héa
chét tai dia phuong khac véi noi
dat tru s¢ chinh 1a tinh Quang
Ngai thi SCT Quang Ngai c6 trach
nhiém giri ban sao hd so dé nghi
cip Gidy chimg nhén cta t& chirc
c4 nhan dé 14y ¥ kién cia SCT dia
phuong noi td chic, ci nhan dat
co s& san xuét, kinh doanh héa
chit. Sau khi tiép nhan y kién
béng vin ban, Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thAm dinh ho
so, tham muu xir ly theo quy dinh
hién hanh

- 07 ngay lam viéc ddi
vGi truong hop co s&
san xuét, kinh doanh
héa chit cia td chirc,

ca nhan va tru s& chinh
dat tai tinh Quang
Negai

- 10 ngay 1am viéc dbi
véi truong hop td
chirc, ca nhan cé co s&
san xuét, kinh doanh
héa chit tai dia
phuong khac véi noi
dat tru s& chinh 1a tinh
Quang Ngai

T6 chirc ki€ém tra diéu kién thuc té

01 ngay lam viéc

- Ho so

- Van ban, bién ban co6
lién quan (néu cb)

- MAu s6 07

- Méu s6 08

B5: Tham muwu
Lanh dao Sé

Lanh dao Phong KTATMT xem
x¢t, tham muu ban hanh gidy
chirng nhén va chuyén trinh Lanh

Chuyén vién Phong
KTATMT

Chuyén vién Phong
KTATMT

Lanh dao Phong KTATMT

01 ngady lam viéc

- Giy chimg nhan

- Van ban c6 lién quan
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qua cho Trung
tam

- Chuyén két qua cho cong chirc
tai Trung tam

0,5 ngay lam viéc

phé duyét dao S& (néu co)
Lanh dao SCT xem xét, cdp Gidy | Lanh dao SCT 01 ngay lam viéc
ching nhén
B6: Phat hanh | . vin thu vao s6 vin ban, dong - Gidy chiing nhan
va chuyeén ket | diu, luu hé so Van thu S& - Vin ban c6 lién quan

(néu cb)

B7: Tra két qua

- Tra két qua cho tb chtic, c4 nhan

- Ky xé4c nhan viéc nhin két qua
trén Mau s6 04 :
- Moi to chiic, ca nhan danh gia
mic do hai long

- Két thic hd so trén phin mém
Mot cira dién tir

TO chac, ca nhan, cong
chuc tai Trung tam

Trong gio hanh chinh

- Thu lai Mau gidy sb
01

- Thu gidy uy quyén
(néu co)

5. Cap lai Giay chirng nh@n di diéu kign kinh doanh héa chat sin xuat, kinh doanh cé diéu kién trong linh vuc cong

nghiép

Tong thoi gian giai quyét: 05 ngay 1am viéc k& tir ngdy nhan di hd so hop 1€

So @6 cic buée
thwe hién

Noi dung cong viéc

Pon vi/nguwoi thue hién

Thoi gian thuce hién

Két qua thwe hién

B1: Nop hd so

- Huéng dén, kiém tra, tiép nhan
ho so

- Nhép dit lidu thong tin hd so vao
Phan mém

T6 chtic, ca nhin, cong
chirc tai Trung tm

Trong gid hanh chinh

- Mau sb 01
-Mau sd 04

- HO so
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- Quét scan, sO hdéa va hru trit ho
so dién tir

Coéng chuc tai Trung tdm

_ > - Mau s6 01
B2: Chuyén hé | Chuyén hd so (gidy, dién tir) vé bf‘m giao HS gidy cho Buu s A CNE A
o SCT xir Iy dién chuyén 0,5 ngay lam viéc M‘au s6 04
. - Hb so
Lanh dao SCT phén cbéng cho .
Lanh dao Phong KTATMT xit 1y: - Ho6 so
- Trén p’hiéy kiém soat qua trinh | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc - MAu s6 04
glai quyét ho so (Mau s6 04) ‘
B3: Phian cong Tefn vhin ma
Xl"l’l)" h6 SO’ - 11én pnan mem A
Lanh dao Phong KTATMT phan | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc -Hb so
cong cho chuyén vién xit ly - Mau s 04
B4: Thyc hi¢n | Chuyén vién Phong KTATMT | Chuyén vién Phong 02 ngay lam viéc - Hb so
xit ly, tham |kiém tra, tham muu xir 1y, thdm | KTATMT - Vin ban c6 lién quan
dinh dinh hd so theo quy dinh hién (néu cb)
hanh 5
- Mau so6 07
- MAu 5608
B5: Tham muu | Lanh dao Phong KTATMT xem | Lanh dao Phong KTATMT 0,5 ngay lam viéc - Gi4y chting nhén

Lanh dao Sé&
phé duyét

x€t, tham muu ban hanh gidy
chirng nhén va chuyén trinh Lanh
dao S&

- Van ban cé lién quan
(néu co)
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Lanh dao SCT xem xét, Cép Giéy
chimg nhén

Lanh dao SCT

10,5 ngay lam viéc

B6: Phat hanh
va chuyén két
qua cho Trung
tam

- Vin thu vio sb vin ban, dong
dau, luu ho so
- Chuyén két qua cho cong chiic
tai Trung t&m

Van thu S&

0,5 ngay lam viéc

- Gidy chtng nhén

- Van ban c6 lién quan
(néu cd)

B7: Tra két qua

- Tra két qua cho to chirc, ca nhan
- Ky xac nhan viéc nhén két qua
trén Mau s6.04

- Moi t0 chuc, ca nhan danh gia
muc d6 hai long

- Két thuc ho so trén phdn mém
Mot ctra dién tir

To chac, ca nhan, cong
chirc tai Trung tim

Trong gid hanh chinh

- Thu lai Mu gidy sb
01

- Thu gidy ay quyén
(néu co)

6. Ciip diéu chinh Gidy chirng nhan dit didu kign kinh doanh héa chét sin xudt, kinh doanh cé didu kién trong linh vue

cong nghiép

* Téng thoi gian giai quyét:

+ 12 ngay l1am viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 1& dbi vdi trudng hop co sé san xuét, kinh doanh héa chét cua td chic, ca
nhén va try s& chinh dat tai tinh Quang Ngii.

~ +15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén di hd so hop 18 d6i vé6i trudng hop t chirc, c nhan ¢6 co s& san xudt, kinh doanh hoa
chat tai dia phuong khéc véi noi dit tru s& chinh 1a tinh Quang Ngii.

So do cic Pu’dc Noi dung cong viéc Pon vi/nguwoi thye hien Thoi gian thuce hién Két qué thwe hién
thuc hién : :
B1: Nop ho s0' | - Huéng din, kidm tra, tiép nhdn | T& chiic, cA nhan, cong| Trong gid hanh chinh |- Mau sé 01
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ho so chuec tai Trung tAm - Méu sb 04
- Nhép dit liéu thong tin hd so vao - Hb so
Phan mém
- Quét scan, sb héa va luu trit hd
so dién tu
Coéng chuc tai Trung tam - M3u s 01
B2: Chuyén hd | Chuyén hé so (gidy, dién tir) vé | ban giao HS gidy cho Buu T %z
o SCT xir Iy dién chuyén 0,5 ngay lam viéc - Mau s6 04
- HO so
Lanh dao SCT phan cong cho .
Lanh dao Phong KTATMT x1r 1y: -Ho so
- Trén phiéu kiém so4t qué trinh | Lanh dao SCT 0,5 ngay lam viéc | - Mu sb 04
B3: Phan céng | giai quyét ho so (Mau so 04)
<? ’ k N b
xir ly ho so - Trén phan mém
Lanh dgo Phong KTATMT phan | Lanh dao Phong KTATMT | 0,5 ngay lam viée | - Hb so
cong cho chuyén vién xur ly - M3u sé 04
B4: Thuc hién | - Truong hop co sé san xudt, kinh | Chuyén ~ vién  Phong | - 07 ngay lam vigc ddi | - H so
xit 1y, thim |doanh héa chat ctia t0 chirc, cd | KTATMT v6i truong hop co s | Vin ban. bién ban 6
dinh nhin va tru s& chinh dat tai tinh san xuat, kinh doanh ’

Quang Ngai: Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thAm dinh ho
so, tham muu xur 1y theo quy dinh
hién hanh

- Trudng hgp t6 chuc, ca nhan ¢
co s& san xuat, kinh doanh hoa

hda chat cia to chiec,

¢4 nhan va tru s¢ chinh
dat tai tinh Quéang
Ngai

- 10 ngay lam viéc déj
véi  truong hgp to

lién quan (néu cd)
- MAu s6 07
- Méu s6 08
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chét tai dia phuong khic véi noi
dat tru s& chinh 13 tinh Quang
Ngai thi SCT Quang Ngai cd trach
nhiém gii ban sao hd so d& nghi
cép Gidy ching nhan cia tb chirc
c4 nhan dé lay ¥ kién cta SCT dia
phuong noi t6 chirc, ci nhan dit
co s& san xuit, kinh doanh héa
chit. Sau khi tiép nhén y kién
bang van ban, Chuyén vién Phong
KTATMT xem xét, thim dinh hd
so, tham muu xr 1y theo quy dinh
hién hanh

chirc, ca nhan c6 co sé&
san xuét, kinh doanh
héa chit tai dia
phuong khac véi noi
dat tru s& chinh 13 tinh
Quang Ngai

To churc kiém tra diéu kién thuc té

Chuyén vién

KTATMT

Phong

01 ngay lam viéc

BS5: Tham muu
Lanh dao Sé&
phé duyét

Lanh dao Phong KTATMT xem
xét, tham muu ban hanh gidy
ching nhén va chuyén trinh Lanh
dao S&

Lanh dao Phong KTATMT

01 ngay lam viéc

Lanh dao SCT xem xét, cép Giéy
chirng nhan

Lanh dao SCT

01 ngay lam viéc

- Gidy chting nhan

- Van ban co lién quan
(néu co)

B6: Phit hanh
va chuyén két
qua cho Trung
tam

- Vin thu vio sb vin ban, dong
dau, luu ho so
- Chuyén két qua cho cdng chuc
tai Trung tam

Van thu S&

0,5 ngay lam viéc

- Gidy chting nhan

- Van ban co6 lién quan
(néu co)

B7: Tra két qua

- Tra két qua cho to chirc, ca nhan

Td chuc, ca nhdn, cong

Trong gid hanh chinh

- Thu lai MAu gidy sb
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- Ky xé4c nhén viéc nhan két qua
trén Mau s6 04

- Moi to chire, cd nhan danh gid
muc d6 hai long

- Két thic ho so trén phan mém
Mot ctra dién tir

chirc tai Trung tim

01

- Thu gidy uy quyén
(néu co)











